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BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội 

về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành(
) 


Kính gửi:   Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (Nghị quyết số 67/2013/QH13) và khoản 1 Điều 13 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện nhiệm vụ từ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đến nay như sau(
):

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi chung là luật, pháp lệnh) và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV luôn xác định xây dựng thể chế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đã dành nhiều thời gian hơn để thảo luận, xem xét các nội dung về xây dựng pháp luật. Tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, cũng như Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật(
), Thủ tướng Chính phủ đều kiểm điểm công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, nêu tên và nhắc nhở các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng nợ văn bản, đưa nội dung này vào nghị quyết phiên họp(
) và yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, trực tiếp chỉ đạo công tác thể chế, tập trung nguồn lực cho soạn thảo, trình, ban hành, bảo đảm về tiến độ và chất lượng văn bản; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh, kịp thời tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản. 

Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và kết quả các Kỳ họp thứ 2, thứ 3 của Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 quyết định(
) để chỉ đạo, phân công các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, phân công và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong soạn thảo, trình văn bản; thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, không xem xét đề nghị của các bộ về việc xin lùi tiến độ trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, đặc biệt các văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng soạn thảo và khắc phục cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản, nhất là tình trạng nợ ban hành kéo dài, dẫn đến tạo khoảng trống pháp lý khi chưa có văn bản hướng dẫn. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã tập trung chỉ đạo sát sao hơn công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, thường xuyên quán triệt, đôn đốc công tác này trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý. Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức các cuộc họp với Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, đưa vào chương trình, kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện. Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 02 Phiên họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 67/2013/QH13

1. Khái quát kết quả xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh

Tính từ kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV đến nay, Quốc hội đã thông qua 14 văn bản (13 luật, 01 nghị quyết), trong đó Chính phủ trình 13/14 văn bản. Trong quá trình soạn thảo các dự án luật, dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã cố gắng quy định cụ thể, hạn chế luật khung, xác định rõ những nội dung giao quy định chi tiết; trong trường hợp có nội dung giao quy định chi tiết thì khi trình dự án luật, dự thảo nghị quyết một số dự án đã trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết(
). 
Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ đưa nội dung vào chương trình các phiên họp thường kỳ hoặc tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng luật để xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Tại các phiên họp thường kỳ từ đầu năm 2017 đến nay, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 12 dự án luật, dự thảo nghị quyết(
). Đặc biệt trong tháng 8/2017, Chính phủ đã tổ chức Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật để xem xét, cho ý kiến đối với 04 dự án luật, 01 đề nghị xây dựng luật, 02 đề nghị xây dựng nghị định, các báo cáo về kết quả rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh và các Luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch(
).  
2. Kết quả công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh

a) Về lập danh mục; tổ chức phân công, soạn thảo văn bản quy định chi tiết và ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, pháp lệnh

Ngay sau Kỳ họp thứ 2 và 3 của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; xác định đầy đủ nội dung giao quy định chi tiết, lập danh mục văn bản quy định chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trong đó xác định rõ thời hạn trình, ban hành văn bản; đồng thời chỉ đạo tăng cường áp dụng một số giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản như: (i) ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao, tránh tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của văn bản; (ii) tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ ngay từ đầu quá trình soạn thảo để theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo. Đối với một số dự án luật, pháp lệnh quan trọng, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hoặc chỉ thị để chỉ đạo, đôn đốc, giao trách nhiệm cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành(
).Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc rà soát các nội dung mà luật, nghị quyết có giao địa phương quy định chi tiết và gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để kịp thời chỉ đạo việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả(
). 
b) Về tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ
Quán triệt đầy đủ nhiệm vụ được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hằng năm, trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, Chính phủ đều chỉ đạo bộ, ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành gắn với quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và các địa phương đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng(
); Bộ Tư pháp(
), các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương ban hành Kế hoạch PBGDPL hoặc lồng ghép công tác PBGDPL trong Chương trình, Kế hoạch công tác năm. Trong các Kế hoạch đó đều xác định việc quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh mới ban hành cho cán bộ, công chức và tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm. Đặc biệt, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 và một số Đề án, Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL để tăng cường công tác PBGDPL, trọng tâm là phổ biến, tuyên truyền các luật, pháp lệnh mới phù hợp với đặc thù từng vùng, miền, địa bàn, đối tượng.

Sau khi luật, pháp lệnh được thông qua, Chính phủ đều chỉ đạo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố luật, pháp lệnh. Chính phủ cũng chỉ đạo bộ, ngành thực hiện việc cập nhật, đăng tải công khai, toàn văn luật, pháp lệnh trên Công báo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng; các nhà xuất bản và một số cơ sở dữ liệu pháp luật khác để cán bộ và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng. Đến nay, 100% các luật, pháp lệnh mới được thông qua không thuộc diện mật đều được tổ chức họp báo công bố, được đăng tải toàn văn trên Công báo, Cơ sở dữ liệu quốc gia văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ bản bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân…

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, sau khi kết thúc các kỳ họp Quốc hội, Bộ Tư pháp đều có văn bản hướng dẫn, đôn đốc bộ, ngành địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh(
), trọng tâm là: (i) Phối hợp tổ chức biên soạn, phát hành các Đề cương, tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh và đăng tải công khai trên Trang thông tin PBGDPL của Bộ Tư pháp để mọi người dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng; (ii) tổ chức biên soạn các tài liệu PBGDPL chuyên sâu phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; (iii) tổ chức tập huấn, quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, những điểm mới cơ bản của luật, pháp lệnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người được giao trực tiếp thi hành văn bản; (iv) tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ cán bộ chuyên sâu trực tiếp làm công tác PBGDPL; (v) chỉ đạo các nhà trường trực thuộc tổ chức rà soát, cập nhật, chỉnh lý nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu, sách tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; (vi) triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân thông qua chuyên trang, chuyên mục của các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý hoặc qua mạng lưới thông tin cơ sở... Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh mới ban hành; đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc thực hiện, nhất là tổ chức các Hội nghị tập huấn trực tuyến; chuyên trang, chuyên mục, các bài phóng sự, phỏng vấn trên các cơ quan báo chí, mạng lưới thông tin cơ sở...
Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều Hội nghị, lớp tập huấn để quán triệt, phổ biến nội dung các luật, pháp lệnh mới nhất là bằng hình thức trực tuyến trong phạm vi cả nước, trong toàn ngành và tại địa phương; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật dân sự và các luật, pháp lệnh mới được ban hành hoặc tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp, sân khấu hóa; thiết lập các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật, hỏi - đáp pháp luật trên các phương tiện truyền thông, mạng lưới thông tin cơ sở; tổ chức các cuộc thi trực tuyến qua các phần mềm; thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật, cập nhật kịp thời thông tin, tài liệu, video, clip về pháp luật trên Trang thông tin/Cổng thông tin điện tử. 

Ngoài ra, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đều tổ chức tiếp xúc cử tri, qua đó giới thiệu nội dung, chính sách pháp luật mới ban hành đến Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và hình thức phong phú, đa dạng nêu trên đã góp phần cung cấp đầy đủ thông tin về pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh, nhất là những nội dung chính sách mới, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm.

c) Về việc bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng đã thành lập, củng cố, kiện toàn một bước tổ chức pháp chế. Nhiều tổng cục và tương đương, cục trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục duy trì các tổ chức pháp chế chuyên trách hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Theo đó, tính đến đầu năm 2017(
), trên phạm vi toàn quốc, tổng số người làm công tác pháp chế là 6.789 người. Trong đó: Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có: 2.708 người làm công tác pháp chế, trong đó có 1.333 người làm công tác pháp chế chuyên trách, 1.375 người kiêm nhiệm. Có 1.845 người có trình độ cử nhân luật, chiếm 68%(
). Ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có: 2.163 người làm công tác pháp chế, trong đó có 709 người làm công tác pháp chế chuyên trách, 1.454 người kiêm nhiệm. Có 1.027 người có trình độ cử nhân luật, chiếm 47%; ở khối doanh nghiệp nhà nước có: 1.918 người làm công tác pháp chế, trong đó, có 720 người làm công tác pháp chế chuyên trách và 1.198 người kiêm nhiệm. Trong đó, trình độ cử nhân luật là 947 người, chiếm 49,4%. Cụ thể: Doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương có tổng số 1.472 cán bộ, trong đó có 614 người làm công tác pháp chế chuyên trách, có 858 người kiêm nhiệm; doanh nghiệp nhà nước ở địa phương có tổng số 446 người làm công tác pháp chế, trong đó có 106 cán bộ chuyên trách và 340 cán bộ kiêm nhiệm. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương ngày càng được chuẩn hóa, đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, từ đó chất lượng công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp cho lãnh đạo bộ, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL được thực hiện bài bản, nền nếp hơn và từng bước đi vào chiều sâu, có sự gắn kết hơn giữa xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật; việc thực hiện một số nhiệm vụ mới như theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính đã có những kết quả bước đầu; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn với điểm nhấn là việc tổ chức thành công “Ngày Pháp luật” tạo sự đột phá, sức lan tỏa tích cực.

Đội ngũ người làm công tác PBGDPL tiếp tục được rà soát, củng cố, kiện toàn, bảo đảm tiêu chuẩn; chất lượng từng bước được nâng lên. Đến nay, tổng số cả nước có 23.992 báo cáo viên pháp luật, trong đó, có 1.552 báo cáo viên pháp luật ở Trung ương, 6.117 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 16.323 báo cáo viên cấp huyện và 142.197 báo cáo viên cấp xã(
). 

Về kinh phí, để bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật, hàng năm, các bộ, ngành, địa phương đã lập dự toán trong kinh phí thường xuyên, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thay thế các thông tư hiện hành.

d) Về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, hằng năm và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; công khai tình hình soạn thảo và nợ ban hành văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp, thường xuyên có văn bản đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh(
). Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ(
) nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện xây dựng pháp luật, nhất là việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; làm việc trực tiếp với các bộ, ngành có liên quan và các tổ chức đại diện khối doanh nghiệp trong công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư. 
3. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Nhiệm vụ xây dựng, ban hành
Tính từ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đến nay (10/2016 - 10/2017), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 225 văn bản (98 nghị định, 07 quyết định, 113 thông tư, 07 thông tư liên tịch) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. Cụ thể, gồm: 
- 126 văn bản (49 nghị định, 03 quyết định, 67 thông tư, 07 thông tư liên tịch) quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua;
- 99 văn bản (49 nghị định, 04 quyết định, 46 thông tư) quy định chi tiết 19 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 và thứ 3. 
Nếu tính theo thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết, trong số 225 văn bản quy định chi tiết có:

- 96 văn bản (41 nghị định, 03 quyết định, 51 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 29 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 1); 

- 129 văn bản (57 nghị định, 04 quyết định, 62 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 24 luật, nghị quyết và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2018 (xin xem Phụ lục 2). 

b) Kết quả ban hành
Tính đến ngày 15/10/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành số lượng văn bản quy định chi tiết, cụ thể như sau:

- Đối với văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực: đã ban hành được 85/96 văn bản (41 nghị định, 03 quyết định, 40 thông tư, 01 thông tư liên tịch), đạt 88,54%. Còn 11/96 văn bản (11 thông tư) nợ chưa ban hành, chiếm 11,46%. Trong số văn bản chưa ban hành có: 06/11 văn bản (06 thông tư) quy định chi tiết của 04 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ năm 2016 trở về trước và 05/11 văn bản (05 thông tư) quy định chi tiết của 01 luật mới có hiệu lực trong năm 2017 (Luật Dược có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017);

- Đối với văn bản quy định chi tiết các luật chuẩn bị có hiệu lực, gồm 129 văn bản (57 nghị định, 04 quyết định, 62 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 24 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2018, hiện nay các bộ, cơ quan ngang bộ đang tích cực nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. 
c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết
Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua về cơ bản đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, góp ý, thẩm định văn bản. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung nguồn lực soạn thảo văn bản quy định chi tiết để bảo đảm văn bản được ban hành sẽ có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật (34/84 văn bản được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, trong đó có 20/34 văn bản quy định chi tiết Bộ luật hàng hải Việt Nam).  
d) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Công tác thẩm định và kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn kết với vai trò đầu mối là tổ chức pháp chế đã đi vào hệ thống và có sự kiểm soát chặt chẽ. Trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, từ ngày 01/12/2016 đến 30/8/2017, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, phối hợp thẩm định đối với 79 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc liên quan đến kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính do các bộ, ngành(
) chủ trì soạn thảo. Đối với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, từ tháng 10/2016 đến hết tháng 7/2017, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 2.752 văn bản (gồm 466 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 2.286 văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), trong đó có 30 thông tư, thông tư liên tịch là văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Qua kiểm tra, Bộ Tư pháp đã phát hiện và ra Kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 124 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành (gồm 31 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 93 văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 703 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày. Riêng đối với 30 văn bản quy định chi tiết, qua kiểm tra, Bộ Tư pháp đã phát hiện 01 văn bản trái pháp luật và cơ quan ban hành văn bản đã xử lý xong đối với 01 văn bản này(
). 
Qua theo dõi, đôn đốc cho thấy, công tác kiểm soát chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật nói chung, văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh nói riêng tiếp tục được các bộ, cơ quan ngang bộ quan tâm, đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản. Các thủ tục hành chính trong văn bản quy định chi tiết đã được rà soát, cân nhắc kỹ, bảo đảm có chất lượng, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Nội dung của các văn bản cơ bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Tình trạng văn bản có nội dung trái pháp luật, không khả thi, gây bức xúc dư luận đã từng bước được hạn chế. Các phản ánh, kiến nghị của dư luận, báo chí, các tổ chức, cá nhân về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản nghiên cứu nghiêm túc và có biện pháp xử lý kịp thời. 
III. HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, bất cập 
- Việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017 do được thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, nên một số trường hợp phải xin điều chỉnh, bổ sung Chương trình(
) với thời gian chuẩn bị các dự án ngắn, khó khăn trong việc trình kèm văn bản quy định chi tiết. Chất lượng một số dự án luật chưa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao.
- Công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chậm như việc ban hành kế hoạch triển khai; việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong một số lĩnh vực chưa thật sát với nhu cầu của các đối tượng liên quan. 

- Công tác rà soát luật, pháp lệnh để lập danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh còn chậm so với yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; yêu cầu văn bản quy định chi tiết phải có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết chưa được thực hiện triệt để, nhất là thông tư (
). 
- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết cơ bản được khắc phục nhưng chưa triệt để, số văn bản nợ ban hành đến nay vẫn còn 11 văn bản và được phân loại theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

	TT
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH

(Thông tư)

	1. 
	Bộ Y tế
	06

	2. 
	Bộ Công Thương
	02

	3. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông 
	02

	4. 4
	Bộ Công an
	01

	Tổng số
	11


- Chất lượng một số văn bản quy định chi tiết còn hạn chế, vẫn còn có sai sót; một số nội dung được luật giao quy định chi tiết, nhưng được bổ sung mới ở giai đoạn chỉnh lý, chưa được đánh giá tác động, tổng kết việc thí điểm thực hiện trên thực tế, dẫn đến không thể ban hành được văn bản quy định chi tiết như nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về quản lý kho số của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập
a) Nguyên nhân khách quan
- Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều luật, pháp lệnh, trong đó có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ, cơ quan ngang bộ còn phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2017. 
- Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung (Luật dược, Bộ luật hàng hải Việt Nam); nhiều trường hợp nội dung của văn bản quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách hoặc phải chờ kết quả thực hiện thí điểm chính sách, dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết. 
b) Nguyên nhân chủ quan 
- Một số dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến, nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo chưa dự tính được hết các tác động nếu được thông qua, chưa thống nhất được các quy định và trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan, phạm vi điều chỉnh chưa được xác định rõ, dẫn đến khi Quốc hội thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên phải lùi thời hạn thông qua Dự án.
- Trong quá trình soạn thảo, trình, phối hợp chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc quy định chi tiết các nội dung, tổ chức soạn thảo văn bản. Việc đầu tư thời gian và nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này.
- Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật tuy đã được kiện toàn song vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp, trong khi đó cùng lúc phải đảm nhiệm nhiều công việc nên sự tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng văn bản còn hạn chế. 
- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm. Một số trường hợp, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết như yêu cầu về việc trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh, nếu có nội dung giao quy định chi tiết. Tình trạng luật, pháp lệnh đã được ban hành nhưng các cơ quan vẫn lúng túng trong việc rà soát xác định các nội dung giao quy định chi tiết, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình ban hành văn bản,…

- Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết; vẫn còn những trường hợp xác định thời điểm có hiệu lực của luật chưa hợp lý, khoảng thời gian luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua đến khi luật có hiệu lực là rất ngắn trong khi nội dung được giao quy định chi tiết lại nhiều và phức tạp nên tiến độ xây dựng văn bản thường hết sức gấp gáp trong khi cơ quan soạn thảo phải thực hiện nhiều bước trong quá trình soạn thảo, do đó chưa đảm bảo thời gian cho việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết, dẫn tới việc chậm xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị điều kiện thi hành luật. 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế; ở các địa phương chưa huy động được sự tham gia tích cực của pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, ban hành văn bản. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhằm kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Công tác xây dựng pháp luật đã gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, tập trung vào một đầu mối là tổ chức pháp chế, góp phần rút ngắn quy trình ban hành văn bản, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Mặc dù vẫn còn tình trạng nợ ban hành văn bản, nhưng đã giảm dần so với các năm trước, cụ thể: giảm 46 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (57 văn bản) và giảm 24 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (35 văn bản). Số văn bản chưa ban hành là 11 thông tư và đa số đang ở giai đoạn tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.  
Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải thiện môi trường kinh doanh; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số hạn chế, bất cập nhất định, nhất là tình trạng văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. 
2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 140 văn bản quy định chi tiết (11 văn bản nợ chưa ban hành và 129 văn bản quy định chi tiết 24 luật hoặc nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới); tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành 06 dự án luật(
) sẽ được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (bao gồm cả Luật Quy hoạch). 

- Thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết mà Quốc hội đã đề ra trong Nghị quyết số 20/2011/QH13, Nghị quyết số 67/2013/QH13, Nghị quyết số 75/2014/QH13; đồng thời, đẩy mạnh công tác tổ chức triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, nhất là quy trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, bảo đảm làm rõ chính sách trước khi dự thảo luật, pháp lệnh; trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh. 
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, giữa các bộ, cơ quan ngang bộ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý, trình các dự án luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm sự thống nhất về nội dung các dự án, dự thảo, hạn chế tình trạng các dự án, dự thảo trình ra Quốc hội nhưng các cơ quan vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, dẫn đến phải lùi thời hạn trình.

b) Để đẩy mạnh công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, trong thời gian tới Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp sau:  
- Ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trên cơ sở bám sát một trong các định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ là xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ, chính quyền các cấp. 
- Thực hiện giải pháp ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao, hạn chế số lượng văn bản quy định chi tiết; phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và với các cơ quan của Quốc hội trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng cho đến giao đoạn soạn thảo, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh để kiểm soát phạm vi, nội dung giao quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi; chuẩn bị dự thảo văn bản quy định chi tiết trình kèm theo dự án luật, pháp lệnh để bảo đảm tiến độ và chất lượng, hướng đến khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản; dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm tính khả thi trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những căn cứ để Quốc hội xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế ở bộ, ngành và địa phương. Tăng cường vai trò và hoạt động pháp chế các bộ, ngành, địa phương trong công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và soạn thảo, ban hành văn bản; quan tâm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động của văn bản để đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn.
3. Kiến nghị

a) Chính phủ đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội:

- Tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác lập và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; công tác xây dựng và thi hành pháp luật; việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Bổ sung nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng, triển khai thi hành luật, pháp lệnh, hàng năm bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường công tác phối hợp với Chính phủ, các cơ quan có liên quan, tham gia ngay từ đầu vào quá trình soạn thảo, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh. Trong việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh cần xác định rõ phạm vi, nội dung giao quy định chi tiết; dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, quy định các biện pháp, điều kiện cần thiết bảo đảm tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. 

b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Chính phủ trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến luật, pháp lệnh thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Chính phủ xin trân trọng báo cáo Quốc hội./.
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- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
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- Văn phòng Chủ tịch nước;
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- Văn phòng Quốc hội;
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Lê Thành Long


(�)    Báo cáo này thay thế Báo cáo số 369/BC-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.


(�)   Trước đó, Chính phủ đã có các Báo cáo: số 126/BC-CP ngày 12/5/2014, số 418/BC-CP ngày 17/10/2014, số 555/BC-CP ngày 21/10/2015 và Báo cáo số 417/BC-CP ngày 17/10/2016 trình Quốc hội tại các Kỳ họp thứ 7, thứ 8, thứ 10 Quốc hội khóa XIII và Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.


(�)    Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2017 và tháng 8/2017.


(�)   Các nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2017; 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017; 34/NQ-CP ngày 07/4/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017; 36/NQ-CP ngày 15/4/2017 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2017; 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017; 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017; 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017; 75/NQ-CP ngày 9/8/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017.


(�) Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.


(�)     Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật thú y, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ký kết và gia nhập điều ước quốc tế, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo,…


(�)   (1) Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); (2) Luật thủy sản (sửa đổi); (3) Luật quản lý nợ công (sửa đổi); (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (7) Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; (8) Luật quốc phòng (sửa đổi); (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi); (10) Luật bảo vệ bí mật nhà nước; (11) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; (12) Luật an ninh mạng.


(�)   Cho ý kiến 04 dự án Luật là Luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; 01 đề nghị xây dựng Luật chứng khoán (sửa đổi); 02 đề nghị xây dựng nghị định (Nghị định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt; Nghị định về công tác quản lý lễ hội) và Báo cáo về kết quả rà soát các báo cáo rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương (CIEM); Báo cáo về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đầu tư công; Báo cáo về đề nghị xây dựng các dự án luật để sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.


(�)    Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Quyết định 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin; Quyết định 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính; Quyết định 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hình sự; � HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-55-QD-TTg-2015-Ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-Luat-sua-doi-bo-sung-Luat-Thi-hanh-an-dan-su-263290.aspx" �Quyết định 324/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự; Quyết định 266/QĐ-TTg ngày 19/2/2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng�…


(�)    Công văn số 2804/BTP-VĐCXDPL ngày 10/8/2017.


(�)  Quyết định 207/QĐ-HĐPH ngày 17/2/2016 ban hành kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2016 và định hướng 2016-2020; Quyết định 225/QĐ-HĐPH ngày 21/2/2017 ban hành kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2017; Quyết định 207/QĐ-HĐPH ngày 17/2/2016 ban hành kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2016 và định hướng 2016-2020.


(�)  Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016; Quyết định số 2294/QĐ-BTP ngày 31/12/2016 ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.


(�) Các Công văn của Bộ Tư pháp: Công văn số 389/BTP-PBGDPL ngày 13/2/2017; Công văn số 2246/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017; Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL các luật, pháp lệnh mới được ban hành.


(�)  Báo cáo số 188/BC-BTP ngày 30/6/2017 về đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.


(�)  Số còn lại chưa có trình độ cử nhân luật, chủ yếu là cán bộ làm công tác pháp chế ở các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Do Bộ Quốc phòng mới ban hành quyết định phải thành lập các tổ chức pháp chế trong toàn quân năm 2016 nên hầu hết người làm công tác pháp chế chưa hoàn thiện trình độ cử nhân luật. 


(�) Báo cáo số 188/BC-BTP ngày 30/6/2017 của Bộ Tư pháp về đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.


(�) Từ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đến nay, Bộ Tư pháp đã ban hành 11 văn bản để đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.


(�)  Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã Hội, Ủy ban Dân tộc,…


(�)   Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ,…


(�)  Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân: Bộ Tư pháp đã tổ chức họp kiểm tra văn bản với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan vào ngày 23/12/2016 và đã kết luận văn bản có nội dung trái pháp luật và đề nghị Bộ Tài chính xử lý. Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 256/2016/TT-BTC.


(�) Theo Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, trong năm 2017, có 05 dự án do Chính phủ trình được bổ sung vào Chương trình (Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt); 02 dự án được lùi thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ 4 (Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước); rút ra khỏi Chương trình 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động).


(�) Trong số 84/97 văn bản được ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực, có 50/84 văn bản không bảo đảm có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết (chiếm 59,5%). Trong đó, có nhiều văn bản chậm có hiệu lực chậm so với thời điểm có hiệu lực của luật đến hơn 2 năm như Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, có hiệu lực ngày 01/6/2017 (trong khi đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2015); Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công, có hiệu lực từ 10/6/2017 (trong khi đó Luật đầu tư công có hiệu lực từ 01/01/2015); Thông tư số 160/TT-BQP ngày 16/7/2017 quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan cấp tá, cấp úy trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ, có hiệu lực từ 01/9/2017 (trong khi đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ 01/7/2015).


(�)  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam    
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